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BÁO CÁO
Về việc 05 năm triển khai Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL
Kính gửi: Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thực hiện văn bản số 751/DSVH-PVT ngày 01/12/2015 của Cục Di sản văn hóa về việc Báo cáo kết quả kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh/thành phố;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ báo cáo kết quả 5 năm triển khai Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL, nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.
1. Về công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản.
- Trên cơ sở hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có các văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác Kiểm kê di sản văn hóa (bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể) theo đúng quy định.

- Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành: 02 kế hoạch, 01 quyết định, 01 văn bản; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành: 01 hướng dẫn; 02 kế hoạch; 10 văn bản khác; các huyện, thị, thành đã ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa và các văn bản tổ chức thực hiện và báo cáo cụ thể công tác kiểm kê trên địa bàn, thành lập Tiểu ban kiểm kê di sản văn hóa và các văn bản triển khai thực hiện kiểm kê di sản văn hóa. 
2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện.
* Tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ ban hành các kế hoạch, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo KKDSVH, văn bản chỉ đạo: Kế hoạch số 3089/KH-UBND, ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 2650/QĐ-UBND, ngày 21/10/2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Kiểm kê di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 497/UBND-VX1 ngày 09/2/2015 về việc triển khai công tác lập Hồ sơ khoa học di sản VHPVT tiêu biểu tỉnh Phú Thọ để đề nghị đưa vào Danh mục di sản VHPVT quốc gia. Kế hoạch số 4399/KH-UBND ngày 23/10/2015 về lập Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu tỉnh Phú Thọ đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015 - 2016.
- Thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối văn xã làm Trưởng ban; Giám đốc Sở VHTTDL làm Phó Trưởng ban. Các thành viên là Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và đại diện Lãnh đạo UBND 13 huyện, thị, thành.

- Tổ chức Hội nghị Sơ kết BCĐ đánh giá Kết quả kết quả thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 3089/KH-UBND, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và những nhiệm vụ trong thời gian tới.
* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thành lập Ban Kiểm kê DSVH do đồng chí Giám đốc Sở làm Trưởng ban; Phó Giám đốc Sở làm Phó Trưởng ban; các thành viên là lãnh đạo một số đơn vị, phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở; Trưởng phòng Di sản văn hóa là Ủy viên thường trực; 
- Ban hành Hướng dẫn Thực hiện kiểm kê di sản VH trên địa bàn tỉnh.

* Cấp huyện/thị/thành: 13/13 huyện, thị, thành xây dựng Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa; thành lập Tiểu ban kiểm kê di sản văn hóa do Phó Chủ tịch UBND huyện/thị/thành làm Trưởng tiểu ban và các Ủy viên là đại diện các phòng, ban có liên quan và Lãnh đạo các xã/phường/thị trấn trực thuộc.

- Cấp xã/phường/thị trấn: 277 xã/phường/thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh thành lập Tổ kiểm kê di sản văn hóa do Phó Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn làm Tổ trưởng tổ kiểm kê và tổ viên là đại diện các ban, đoàn thể có liên quan, các chủ thể di sản văn hóa, các nghệ nhân dân gian, những người am hiểu về di sản văn hóa của địa phương.
3. Công tác rà soát di sản văn hóa.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin 13 huyện/thị/thành tiến hành khảo sát, đánh giá sơ bộ thực trạng di sản văn hóa trên địa bàn, phân loại loại hình di sản văn hóa phi vật thể theo hướng dẫn Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL.

- Rà soát Hồ sơ quản lý di sản văn hóa trên cơ sở các tư liệu hiện lưu trữ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kiểm kê 1964 của Ty văn hóa Phú Thọ, kiểm kê 1997 của Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao; hồ sơ khoa học xếp hạng di tích; các tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể: lễ hội, diễn xướng dân gian, các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học…
- Trên cơ sở báo cáo rà soát di sản văn hóa cấp huyện và Hồ sơ di sản văn hóa hiện đang quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bước đầu tổng hợp, lập Danh mục thống kê di sản văn hóa về di tích lịch sử văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.

4. Công tác tổ chức tập huấn kiểm kê DSVH.
- Lớp tập huấn cấp tỉnh:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lớp tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa cấp tỉnh.  
+ Giảng viên: Lãnh đạo phòng chuyên môn của Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL); Lãnh đạo Sở VHTTDL, lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Sở.
+ Thành phần tham gia: Ban kiểm kê, Tổ thư ký phục vụ kiểm kê di sản văn hóa của Sở VHTTDL; Trưởng tiểu ban kiểm kê; đại diện Lãnh đạo phòng VHTT cấp huyện; Đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn tham gia Tiểu ban kiểm kê cấp huyện. 
+ Nội dung tập huấn: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL; Kế hoạch số 3089/KH-UBND; Hướng dẫn số 09/HD-DSVH của Sở VHTTDL; Hướng dẫn tổ chức thực hiện kiểm kê di sản văn hóa tại các địa phương; cung cấp nội dung, phương pháp, quy trình kiểm kê cụ thể cho các học viên tham gia lớp tập huấn; thực hành kiểm kê di sản văn hóa tại một số điểm di tích. 

- Lớp tập huấn cấp huyện: 13/13 huyện, thị, thành đã tổ chức lớp tập huấn Kiểm kê di sản văn hóa. Ban kiểm kê của Sở VH,TT&DL cử Lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn trực tiếp hướng dẫn công tác kiểm kê tại lớp tập huấn 
+ Đối tượng tập huấn: Tiểu ban kiểm kê di sản văn hóa cấp huyện và Tổ kiểm kê di sản văn hóa cấp xã.

+ Nội dung: Hướng dẫn phương pháp, kĩ năng và thực hành kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn cấp huyện.
5. Kết quả công tác kiểm kê di sản văn hóa.
- Thực hiện kế hoạch số 3089/KH-UBND, ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, công tác kiểm kê di sản văn hóa (bao gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể) đã được triển khai đồng loạt trên địa bàn 277 xã/phường/thị trấn trong tỉnh dưới sự hướng dẫn của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện và Ban kiểm kê di sản văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Tính đến tháng 12/2015, công tác kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. 

Tổng số sản phẩm kiểm kê di sản văn hóa:


- Di tích lịch sử văn hóa:  906 di tích;

- Di sản văn hóa phi vật thể: 1119 phiếu kiểm kê đó:

+ Loại hình tiếng nói, chữ viết: 20 phiếu; 

+ Loại hình ngữ văn dân gian: 17 phiếu; 

+ Loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian: 88 phiếu ; 

+ Loại hình tập quán xã hội: 638 phiếu; 

+ Loại hình lễ hội truyền thống: 231 phiếu; 

+ Loại hình nghề thủ công truyền thống: 35 phiếu; 

+ Loại hình tri thức dân gian: 90 phiếu. 

- Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đang triển khai hệ thống hóa tư liệu, lập Danh mục Kiểm kê di sản văn hóa, báo cáo UBND tỉnh, công bố kết quả kiểm kê di sản văn hóa theo quy định. 
6. Rà soát, lựa chọn lập Danh mục, xây dựng Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản VHPVT quốc gia
- Trên cơ sở rà soát di sản văn hóa thuộc địa bàn, 13/13 huyện/thị/thành gửi Danh mục di sản VHPVT tiêu biểu đề xuất lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, tổng số là 44 di sản văn hóa phi vật thể.
Tuy nhiên việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đòi hỏi quy trình chặt chẽ, yêu cầu kỹ thuật và chuyên môn cao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban nhân dan tỉnh lựa chọn 03 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu thuộc loại hình lễ hội truyền thống triển khai lập hồ sơ trong năm 2015 - 2016, gồm: Lễ hội Trò Trám (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao); Lễ hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); Lễ hội đình Đào Xá (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy). 
- Về tiến độ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan: Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Phú Thọ; UBND các huyện Lâm Thao, Tam Nông và Thanh Thủy:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã có Di sản VHPVT tiêu biểu: Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức tốt các lễ hội truyền thống, phần lễ thực hiện đúng nghi thức, nghi lễ, phần hội phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, trò chơi, trò diễn cổ truyền, đặc biệt đáp ứng yêu cầu ghi hình, ghi âm, chụp ảnh tư liệu lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa PVT tiêu biểu.

+ Xây dựng kịch bản, tổ chức thực hiện ghi hình, ghi âm, chụp ảnh tư liệu tại thời điểm thực hành di sản đảm bảo yêu cầu nội dung lập hồ sơ khoa học di sản VHPVT. đối với 03 Lễ hội truyền thống: Lễ hội Trò Trám (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao); Lễ hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); Lễ hội đình Đào Xá (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy).

+ Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tiếp tục triển khai lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa PVT tiêu biểu theo quy định Thông tư số 04/2010-BVHTTDL.

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN.
1. Thuận lợi.
- Sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác kiểm kê di sản văn hóa, thể hiện ở việc ban hành các văn bản hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực (về tài chính, về chuyên môn, về chuyên gia) và những chỉ đạo trực tiếp về công tác kiểm kê tại tất cả các huyện, thị, thành trong tỉnh.

- Về xây dựng và ban hành văn bản: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn cho công tác kiểm kê di sản văn hóa được triển khai đầy đủ, cụ thể đến cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh.

- Kế hoạch số 3089/KH-UBND hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là lần  đầu tiên tỉnh Phú Thọ tiến hành Kiểm kê toàn diện đối loại hình di sản văn hóa: Bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể; đối với thành phần tham gia kiểm kê: Bao gồm các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tham gia của nhân dân - chủ thể di sản văn hóa. Việc triển khai thực hiện kiểm kê di sản văn hóa là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành chức năng nhìn nhận và đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, từ đó đề xuất các giải pháp hợp lý cho công tác bảo tồn, là cơ sở để tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

- Về tổ chức thực hiện: Nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, của các cấp, ngành và nhân dân nên việc bố trí nguồn lực cho công tác kiểm kê về cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Cán bộ tham gia công tác kiểm kê từ cấp tỉnh đến cơ sở đa số đều nghiêm túc, nhiệt tình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với tài sản văn hóa của cộng đồng địa phương. Cộng đồng vừa là chủ thể di sản văn hóa, vừa là lực lượng chính tham gia kiểm kê di sản văn hóa. (vừa cung cấp thông tin về đối tượng kiểm kê, vừa tiến hành kiểm kê di sản văn hóa của mình). Nhiều cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số có ý thức tốt trong bảo tồn di sản văn hóa, vì thế cũng làm tốt hơn việc nhận diện và điền phiếu thông tin về di sản văn hóa của mình.

- Căn cứ trên Kế hoạch số 3089/KH-UBND, các huyện, thị đã xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn. Tuy vậy, một số huyện khi xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện không thống nhất theo kế hoạch chung của tỉnh. Cấp huyện làm tốt công tác tập huấn kiểm kê di sản văn hóa và cơ bản thực hiện tốt kiểm kê di sản: Yên Lập, Phù Ninh.
- Kế hoạch số 3089/KH-UBND đã triển khai được từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2015 cơ bản đã có những tác động tích cực đến đời sống văn hóa, xã hội của nhiều cộng đồng. Qua kiểm kê, mỗi cộng đồng địa phương tự nhận ra được cách thống kê, ghi chép, bảo vệ tài sản văn hóa của mình và có những giải pháp quản lý thích hợp đối với từng loại hình di sản.. Đồng thời, đã giúp cho nhận thức về giá trị di sản văn hóa và truyền thống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Việc cộng đồng nhận diện được di sản văn  hóa, xác định được vai trò chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của mình sẽ bước đầu tạo được sự đồng thuận và tăng thêm nguồn lực xã hội trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, gìn giữ bản sắc văn hóa của địa phương. 
Qua kiểm kê di sản văn hóa, chính quyền và nhân dân địa phương càng nhận thức rõ được vai trò quan trọng của các nghệ nhân - những người am hiểu và nắm giữ di sản văn hóa. Từ đó bước đầu có sự thay đổi trong cách nhìn, cách nghĩ của mỗi cá nhân đối với trách nhiệm trao truyền văn hóa truyền thống, cũng như trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của mình.

- Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3089/KH-UBND trong giai đoạn vừa qua có thể coi như một khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác văn hóa ở cấp huyện và cấp xã. Đặc biệt, thông qua các lớp tập huấn kiểm kê di sản văn hóa mà đối tượng được mở rộng với cả những người trực tiếp trông coi, gìn giữ di sản tại cộng đồng địa phương, giúp cho cộng đồng tự nhận biết và đưa ra được giải pháp bảo tồn di sản phù hợp với truyền thống văn hóa của cộng đồng/dân tộc mình.  
2. Khó khăn.
- Việc nghiên cứu, sưu tầm, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh vẫn còn có địa phương chưa được coi trọng đúng mức. Kinh phí đáp ứng cho nội dung này còn hạn chế nên không thể kéo dài thời gian khai thác, sưu tầm ở các thôn, làng. Do vậy kết quả thu thập được là chưa nhiều, chất lượng còn thấp và đặc biệt là những di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một việc thu thập càng khó khăn hơn. 

- Yếu tố địa hình rộng, các loại hình di sản phân bố rộng khắp các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; giao thông đi lại khó khăn; đời sống kinh tế không ổn định; trình độ dân trí không đồng đều khiến cho quá trình kiểm kê di sản văn hóa gặp nhiều khó khăn. 

- Tìm hiểu, nghiên cứu về các giá trị di sản văn hóa nhất là di sản văn hóa phi vật thể là một lĩnh vực khó bởi tính đặc thù, đa dạng và vô cùng phong phú của nó, do đó đòi hỏi người thực thi phải có những am hiểu nhất định về đặc trưng của văn hóa vùng miền, từng loại hình di sản, các vấn đề tiềm ẩn trong mỗi thể loại, những quy chuẩn cơ bản trong khi kiểm kê. 

Trong khi đó, tại một số xã, thị trấn đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa và cán bộ lãnh đạo hầu hết đều trẻ tuổi, năng lực hiểu biết về văn hóa truyền thống còn hạn chế, việc giúp cộng đồng sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn di sản địa phương mình còn có những bất cập. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa, việc xác định loại hình, nhận diện di sản còn khó khăn nên khi tiến hành kiểm kê, điền phiếu còn nhiều sai sót và sơ sài, lẫn lộn giữa di sản vật thể và phi vật thể. Mặt khác, chính chủ thể của các di sản văn hóa phi vật thể bản thân họ cũng không nhận thức hết được những giá trị di sản mà mình đang nắm giữ. Văn hoá phi vật thể chủ yếu được lưu giữ trong trí nhớ của con người theo phương pháp truyền miệng, truyền nghề. Thực tế hiện nay, những di sản văn hóa phi vật thể thường chỉ còn nằm trong trí nhớ của những bậc cao tuổi, mà các bậc cao tuổi này còn sống rất ít hoặc trí nhớ cũng không còn minh mẫn nên việc ghi chép, sưu tầm rất trở ngại. Nguy cơ mai một của di sản văn hoá dân tộc ngày càng rõ và vì thế, việc điều tra, sưu tầm, lưu giữ chúng ngày càng trở nên cấp bách. 
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT.
- Công tác kiểm kê di sản văn hóa đòi hỏi lực lượng thực hiện chuyên môn cần được trang bị kỹ năng nghiên cứu, có sự hiểu biết về lĩnh vực khoa học xã hội khá phong phú, đồng thời cần có sự tham gia đồng bộ của các cấp các ngành, đặc biệt là cộng đồng dân cư. 
Tuy nhiên, đây là hoạt động khá mới mẻ đối với đại bộ phận người dân và cả cán bộ chính quyền, ban ngành các cấp. Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản VHPVT là cần thiết, là điều kiện hết sức quan trọng để cơ quan chuyên môn khi triển khai, hướng dẫn kiểm kê DSVH có được sự đồng thuận, tham gia của chính quyền cơ sở, tạo sự đồng thuận từ cơ sở.
- Tôn vinh và có chính sách, chế độ thích đáng cho các nghệ nhân dân gian, những cá nhân và gia đình có công sức giữ gìn tài sản văn hóa dân tộc. 
- Hỗ trợ nguồn lực đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa ở địa phương.
Trên đây là Báo cáo 05 năm triển khai Thông tư 04/TT/2010/TT-BVHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ trân trọng báo cáo./.
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